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Phụ lục 2 

 
Bảng tham chiếu mức điểm tối thiểu một số chứng chỉ Ngoại ngữ tương đương Bậc 3, Bậc 4  

theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

 
Tiếng Anh 

Khung 

năng lực  

ngoại ngữ 

VN   

IELTS TOEFL Cambridge Exam 

Pearson 

English 

International 

Certificate 

(PEIC) 

APTIS 

ESOL 

Vietnamese  

Standardized 

 Test of  

English 

 Proficiency 

(*) 

Bậc 3 4.5 42 iBT 

A2 Key 140 

B1 Preliminary: 140 

B2 First: 140 

B1 Business Preliminary 140 

B2 Business Vantage: 140 

Level 2 B1 
VSTEP.3-5 

(4.0) 

Bậc 4 5.5 72 iBT 

B1 Preliminary: 160 

B2 First: 160 

C1 Advanced: 160 

B1 Business Preliminary 160 

B2 Business Vantage: 160 

C1 Business Higher: 160 

Level 3 B2 
VSTEP.3-5 

(6.0) 

 
Ghi chú: (*) chứng chỉ tiếng Anh VSTEP được cấp theo mẫu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 

tại Thông báo số 691/TB-QLCL ngày 08 tháng 5 năm 2020 (xem mẫu tại: 

https://bit.ly/mau_ccvstep). 
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